
No. Ngày
Bài học /

 Chủ đề
Kỹ năng Can do No.

（Irodori ）
Nội dung

オリエンテーション

Buổi định hướng

はなす
Nói

1
久しぶりにあった人とあいさつすることができる
Có thể chào hỏi người quen lâu rồi mới gặp.

はなす
Nói

2
身近な人に聞かれた時に自分の近況を簡単に話すことができる

Có thể nói một cách đơn giản về tình hình dạo này của bản thân khi được người thân quen hỏi.

はなす
Nói

3
日本でしている仕事について、簡単に話すことができる
Có thể nói một cách đơn giản về công việc đang làm tại Nhật Bản.

はなす
Nói

4
趣味や好きなことについて、簡単に話すことができる
Có thể nói một cách đơn giản về sở thích hay những việc yêu thích.

はなす
Nói

5
休みの日の過ごし方について、質問したり、答えたりできる
Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về những việc mình làm vào ngày nghỉ.

よむ
Đọc

6

店や施設などに貼られているスタッフ紹介を読んで理解することができる
Có thể đọc chuyên mục giới thiệu nhân viên được dán ở các cửa hàng, toà nhà, v.v. và hiểu về gia đình, sở

thích, v.v. của họ.

かく
Viết

7

職場に掲示するスタッフ紹介用に自分の趣味、休みの日にすることなどを簡単に書くことができる
Có thể viết một cách đơn giản về sở thích, những việc làm trong ngày nghỉ của bản thân, v.v. cho chuyên

mục giới thiệu nhân viên được đăng ở nơi làm việc.

【Trực tiếp】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターとプロフィールカードを書くことができる

Có thể cùng người hỗ trợ tiếng Nhật điền thẻ thông tin cá nhân.

きく
Nghe

8
日本の四季についての紹介を聞いて、季節の特徴が理解できる
Có thể xem một đoạn video ngắn về bốn mùa của Nhật Bản, và hiểu được những đặc trưng của các mùa.

はなす
Nói

9
自分の国の季節の特徴について簡単に話すことができる
Có thể nói một cách đơn giản về đặc trưng các mùa của đất nước mình.

はなす
Nói

10
自分が好きな季節とその理由について、簡単に話すことができる
Có thể nói một cách đơn giản về mùa mình yêu thích và lý do yêu thích mùa đó.

Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターと季節について話すことができる

Có thể nói về các mùa với người hỗ trợ tiếng Nhật.

はなす
Nói

11
天気の話題に触れながら、あいさつをすることができる
Có thể vừa chào hỏi vừa đề cập đến thời tiết.

きく
Nghe

12
天気予報を聞いて、大体の内容を理解することができる
Có thể nghe và hiểu đại khái nội dung của dự báo thời tiết.

よむ
Đọc

13
天気を話題にしたSNSの短い書き込みを読んで内容を理解することができる
Có thể đọc các bài viết ngắn trên mạng xã hội về thời tiết và hiểu nội dung.

はなす
Nói

14
住んでいる町の感想を簡単に話すことができる
Có thể nói một cách đơn giản cảm tưởng về khu phố mình đang sống.

きく
Nghe

15
町のおすすめの場所について質問して、その答えを理解することができる
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về các địa điểm nên ghé thăm trong khu phố.

よむ
Đọc

16
町の案内図を見て、各所やお店などについての情報を読み取ることができる
Có thể hiểu các thông tin về địa danh nổi tiếng, cửa hàng, v.v. khi xem bản đồ hướng dẫn khu phố.

自分の家の住所を書くことができる
Có thể viết địa chỉ nhà của mình.

いろいろな用紙に必要事項を記入することができる
Có thể điền các thông tin cần thiết vào các loại biểu mẫu.

【Trực tiếp】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターと自宅や職場の周辺のマップを作ることができる

Có thể cùng người hỗ trợ tiếng Nhật làm bản đồ khu vực xung quanh nhà hoặc nơi làm việc.

【Trực tuyến】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターと自宅や職場の周辺にある施設について話すことができる

Có thể cùng người hỗ trợ tiếng Nhật nói về các cơ sở, địa điểm xung quanh nhà hoặc nơi làm việc.

かく
Viết

Sapporo
Special
Can do

8 22/10/26
Thành phố

của tôi

7 20/10/26

Irodori L5
Thành phố

của tôi

6 15/10/26

Irodori L4
Mùa và thời

tiết

4 8/10/26

Irodori L3
Mùa và thời

tiết

札幌で暮らす日本語クラス１ / Lớp tiếng Nhật dành cho cuộc sống tại Sapporo 1

・ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接関係がある領域に関する、よく使われる分野表現が理解できる。
・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる

・Có thể hiểu các cách diễn đạt thông dụng liên quan đến những lĩnh vực gắn bó trực tiếp với bản thân như thông tin cá nhân cơ bản, gia đình, mua sắm, khu vực sinh sống và công việc.

・Có thể trao đổi thông tin về những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày nếu ở phạm vi đơn giản và thường gặp.

1 29/9/26
Irodori L1
Tôi của bây

giờ

2 1/10/26

Irodori L2
Tôi của bây

giờ
3 6/10/26

5 13/10/26



きく
Nghe

17
ほかの人に道を尋ねて、その答えを理解することができる
Có thể hỏi đường người khác và hiểu câu trả lời.

きく
Nghe

18
電話で道を尋ねてその答えを理解することができる
Có thể hỏi đường bằng điện thoại và hiểu câu trả lời.

はなす
Nói

19
車に乗せてもらったときなどに、目的地までの行き方を伝えることができる

Có thể trình bày với đối phương cách đi đến điểm đích khi được cho đi nhờ xe, v.v.

きく
Nghe

20
待ち合わせや集合の時間と場所を質問して、その答えを理解することができる
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về thời gian và địa điểm hẹn gặp hoặc tập trung.

はなす
Nói

21
待ち合わせの場所と時間を相談して決めることができる
Có thể trao đổi và quyết định thời gian, địa điểm hẹn gặp.

よむ
Đọc

22
待ち合わせの相手からの遅刻を知らせるメッセージを読んで、内容を理解することができる
Có thể đọc tin nhắn thông báo đến muộn của người có hẹn với mình và hiểu nội dung.

かく
Viết

23
待ち合わせに遅れることを伝えるメッセージを書くことができる
Có thể viết tin nhắn báo rằng sẽ đến muộn cuộc hẹn.

【Trực tiếp】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターと11月10日の待ち合わせの場所や時間を決めることができる

Có thể cùng người hỗ trợ tiếng Nhật quyết định địa điểm và thời gian gặp nhau vào ngày 10 tháng 11.

にほんごサポーターと待ち合わせをして、札幌の有名な場所やお気に入りの場所の写真を撮りに行くことができる

Có thể gặp người hỗ trợ tiếng Nhật và cùng đi chụp ảnh những địa điểm nổi tiếng hoặc địa điểm yêu thích ở

Sapporo.

撮ってきた写真について発表することができる
Có thể trình bày về những bức ảnh đã chụp.

【Trực tuyến】
これまでの復習や漢字を勉強する
Ôn tập những nội dung đã học và học chữ Hán.

【Trực tuyến】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターと札幌の有名な場所やお気に入りの場所の写真について話すことができる

Có thể cùng người hỗ trợ tiếng Nhật nói về những bức ảnh chụp các địa điểm nổi tiếng hoặc địa điểm yêu

thích ở Sapporo.

よむ
Đọc

31

公民館などの講座の案内を見て、場所や日時などの情報を読み取ることができる
Có thể đọc hiểu các thông tin về địa điểm, thời gian, v.v. khi xem hướng dẫn về các khóa học ở nhà văn hó

a công cộng, v.v..

きく
Nghe

32
役所の窓口などで、興味ある講座について質問して、その答えを理解することができる
Có thể hỏi và hiểu câu trả lời về khóa học mình quan tâm tại quầy của cơ quan hành chính, v.v.

【Trực tiếp】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

豊平まちづくりセンターに行き、講座の案内を読み取り、窓口で質問することができる

Có thể đến Trung tâm Phát triển Cộng đồng Toyohira, đọc thông tin về khóa học và đặt câu hỏi tại quầy

tiếp nhận.

【Trực tuyến】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

にほんごサポーターおすすめの地域活動（習い事、ボランティア、サークルなど）の案内を一緒に読むことができる

Cùng đọc các hướng dẫn của hoạt động ở địa phương do người hỗ trợ tiếng Nhật gợi ý (Khóa học kỹ năng,

hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ v.v.)

はなす
Nói

33
地域の日本語教室について友人に質問したり、質問に答えたりすることができる
Có thể hỏi và trả lời các câu hỏi của bạn mình về lớp học tiếng Nhật ở địa phương.

はなす
Nói

34

日本語教室に参加する前に、学習歴や学習希望などについての簡単なインタビューに答えることができる
Có thể trả lời những phỏng vấn đơn giản về quá trình học, nguyện vọng, v.v. trước khi tham gia lớp học

tiếng Nhật.

Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

札幌の地域日本語教室のメンバーから学習歴や学習希望などについての簡単なインタビューに答えることができる

Có thể tham gia phỏng vấn và đặt câu hỏi liên quan đến quá trình học, nguyện vọng v.v cho các thành viê

n của lớp học tiếng Nhật tại địa phương ở Sapporo.

はなす
Nói

39
食べ物を見て、見た目から感じた印象を言うことができる

Có thể nhìn món ăn và nói ấn tượng của mình dựa vào hình thức.

はなす
Nói

40
食べ物をすすめられたとき、食べて感想を言うことができる

Có thể nói cảm tưởng sau khi ăn món ăn được mời.

はなす
Nói

41
料理について、味や材料などを質問したり、質問に答えたりできる
Có thể hỏi, trả lời câu hỏi về vị, nguyên liệu, v.v. của món ăn.

Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

自分の国のお気に入りの料理や珍しい料理の写真を見せながら、オーディエンス（にほんごサポーターなど）の質問に答えることが
できる

Có thể vừa cho xem ảnh những món ăn yêu thích hoặc đặc biệt của đất nước mình, vừa trả lời các câu hỏi

của người nghe (như người hỗ trợ tiếng Nhật).

終了式
Lễ bế giảng

15 19/11/26
Irodori L12

Món ăn ngon

16 24/11/26 Lễ bế giảng

12 10/11/26
Cùng nhau ra

ngoài

【Trực tiếp】
Hoạt động
cộng đồng

Sapporo
Special
Can do

13 12/11/26

Irodori L10
Học tiếng

Nhật

14 17/11/26

9 27/10/26

Irodori L6
Thành phố

của tôi

10 29/10/26

Irodori L7
Cùng nhau ra

ngoài

11 5/11/26


